
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 72 6006 Sa BQ , TC , TT độ 4

7 2 50 5035 Sa BQ độ 2, TC độ 3

7 3 20 ĐT UBT (P) 7cm

7 4 21 ĐT UBT (P) 8cm

8 5 40 3023 UXTC 14 tuần

8 6 48 2002 UXTC 12 tuần

8 7 46 1001 UXTC 10 tuần dưới niêm

9 8 51 4006 UXTC 10 tuần/VMC

9 9 26 ĐT UBT (P) 5cm

9 10 47 2012 UBT (T) 5 cm

11 11 47 1041 UXTC 10 tuần

11 12 38 2002 UBT (P) 8cm

11 13 34 0000 UBT 2 bên 6cm

2 14 25 ĐT UBT (P) 7cm

2 15 21 0000 UBT 2 bên 8cm

2 16 44 3003 UBT(T) 13cm/ UBT (P) nhỏ

17 25 0000 VSI/ Tắc 2 ODT

18 26 1011 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 35 2042 Sa BQ - TT độ 2

7 2 43 2022 UXTC 14 tuần

7 3 23 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 54 5005 TSPT ĐH NMTC

N.QUANG + Đ.THIỆN.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS + N.HÙNG.PNT

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM

PHAN NGA + N.QUANG + Đ.THIỆN.TT

PHAN NGA + N.QUANG + Đ.THIỆN.TT

THU NGUYỆT + TỐ NHƯ + PHƯƠNG.PNT

THU NGUYỆT + TỐ NHƯ + PHƯƠNG.PNT

THU NGUYỆT + TỐ NHƯ 

THU HÀ 2 + BÍCH TY

THU HÀ 2 + BÍCH TY

THU HÀ 2 + BÍCH TY

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

V.THÀNH + THANH HIỀN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + K.ANH.TT

BS KHOA NS  + B CHI + K.ANH.TT

MỸ NHI + Q.KHOA + M.THỂ.TT

MỸ NHI + Q.KHOA + M.THỂ.TT

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vao mõm nhô

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NS treo TC vào mõm nhô

Từ ngày 19/01/2015 đến ngày 25/01/2015 (Tuần4)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

PHẠM THỊ GÁI

TRƯƠNG THỊ LỘC

KIM THỊ CHÂM

TRẦN THỊ THANH

TRẦN THỊ PHƯƠNG LOAN

VÕ THỊ DIỆU HUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

LÝ THỊ HUỆ

HUỲNH THỊ KIM

NGUYỄN THỊ HÒA

CHÂU THỊ NGỌC THỦY

TRẦN THỊ HIỆP

BÙI HỒNG NGỌC

NGUYỄN THỊ TÚ ANH

PHẠM THỊ NGỌC DIỄM 

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGÔ THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ THẠCH HOA

VÕ THỊ TIỀN

NGUYỄN THỊ SEN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGHIỄM

VƯƠNG KIM QUANG

PHAN BÉ NI

254N

8945

8973

5868

8915

5756

8919

5758

SHC

7n

255N

5609

8906

8900

5734

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5733

5052

5703

5723

PM

Ngày: 19/01/2015 

Ngày: 20/01/2015 

5705

5761

5709

5750



8 5 50 3003 UBT (P) 6cm + UXTC 8 tuần

8 6 34 3003 UBT 2 bên 5cm

9 7 51 1101 Đa UXTC 12 tuần

9 8 45 2012 UXTC 12 tuần

9 9 37 0000 VSI/UBT (P) 6cm

11 10 45 2022 UBT (T) 6 cm

11 11 43 1011 VSII ULNMBT 2 bên 5cm

11 12 28 0000 VSI/UBT 2 bên 5cm

2 13 40 ĐT UBT (P) 5cm

2 14 35 2002 UBT (T) 6 cm

2 15 36 2002 UBT (P) 6cm

2 16 36 1001 VSII polype lòng TC

2 17 27 0010 UBT 2 bên 6cm

18 24 3013 UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

7 1 55 3013 UBT (P) 8cm

7 2 49 3013 UBT (T) 5 cm

7 3 21 ĐT UBT (P) 9cm

8 4 60 2002 UBT 4cm

8 5 41 2022 UXTC 10 tuần dưới niêm

8 6 18 ĐT UBT (T) 6 cm

9 7 51 5025 UBT (P) 7cm

9 8 31 ĐT UXTC dưới niêm

9 9 35 0000 VSI/ UBT 2 bên 6cm

11 10 29 1011 Polype lòng TC

11 11 28 0000 VSII/ tắc 2ODT

11 12 26 0010 VSII/ tắc ODT (P)

2 13 32 1021 LNMTCBT (P) 5cm

2 14 30 0101 UBT (T) 8 cm

2 15 27 2002 UBT (T) 6 cm

16 22 ĐT UBT (T) 6 cm

ÁI THỤY + P.DUNG 1

ÁI THỤY + P.DUNG 1

ÁI THỤY + P.DUNG 1

DỰ BỊ

MỸ NHI + M.TUYỀN + ĐEM

MỸ NHI + M.TUYỀN + ĐEM

M.TUYỀN + ĐEM

TH.HOÀNG.BM + T.ANH.NT

TH.HOÀNG.BM + T.ANH.NT

TH.HOÀNG.BM + T.ANH.NT

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + P.DUNG 2

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + P.DUNG 2

THỤC TRANG + P.DUNG 2

HƯNG + LÊ DIỆP + LAN HƯƠNG 

HƯNG + LÊ DIỆP + LAN HƯƠNG 

LÊ DIỆP + LAN HƯƠNG  

H.HIỆP + ÁI

Q.HƯƠNG + Q.HẢI

Q.HƯƠNG + Q.HẢI

DỰ BỊ

BS KHOA NS + OANH.BM.HS + THẢO.PNT.DT

BS KHOA NS + HOÀI NAM

MAI PHƯƠNG1 + K.XUYẾN

ĐIỀN + H.DANH

ĐIỀN + H.DANH

ĐIỀN + H.DANH

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

QUANG.BM + HIỀN.CĐT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + K.XUYẾN

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + K.XUYẾN

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt PP có u , KTSD

LÊ THỊ HUỆ

TRƯƠNG TRẦN TUYẾT LINH

NGUYỄN THỊ ẢNH

ĐÕ THỊ HỒNG PHƯỢNG

BÙI THỊ THU TRANG

HOÀNG THỊ NHƯ Ý

HUỲNH THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ HẲNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH

CHÂU THỊ DOANH

NGUYỄN THỊ QUẾ

BN TNTC

NGÔ THỊ THỊNH

LÂM THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGÔ THỊ TRÚC ĐÀO

LÂM THỊ MỐI

LÊ THỊ ĐẸP

ĐÀO THỊ YẾN

HỜ THỊ NHƯ THỦY

NGUYỄN THỊ NGA

BÙI THỊ CHÚC

BN TNTC

MAI THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGUYỄN THỊ HÀ NÔN

PHAN THI HOA

HOÀNG THỊ HUỆ

VÕ THỊ KIỀU TRANG

PHẠM THỊ SƯƠNG

LÂM THỊ TRÂM

PHẠM KIM CHI

9026

8994

8929

8991

5795

5702

8971

8969

5793

107

9025

5782

5233

5777

9009

8972

8829

8941

8936

8953

5765

5760

5849

8963

8992

8937

8880

8958

9035

8984

Thứ: TƯ 

Ngày: 21/01/2015 



17 21 1001 UBT (P) 6cm

18 21 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 54 3002 Sa TC độ 2, BQ độ 3

7 2 51 2022 Đa UXTC 14 tuần

9 3 32 1001 Đoạn sản, nối ODT

8 4 50 4034 UXTC 12 tuần

8 5 47 3022 UXTC 14 tuần

8 6 27 0000 VSI/ tắc ứ dịch 2ODT

9 7 45 2012 Đa UXTC 14 tuần

9 8 18 ĐT UBT 2bên  12cm

9 9 21 0000 VSI/UBT (T) 5 cm

11 10 54 1001 UBT 2 bên 7 cm

11 11 44 ĐT LNMTCBT (T) 7cm

11 12 39 2012 UBT 2 bên 4cm

2 13 40 3013 UBT (T) 5 cm

2 14 37 ĐT UBT (T) 9 cm

2 15 34 ĐT LNMTCBT (T) 

16 29 1001 UBT 2 bên 7 cm/VMC

17 27 ĐT UBT 2bên  8cm

18 25 ĐT UBT 2bên  7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 63 5023 UBT (T) 5 cm

7 2 50 2022 UXTC 16 tuần

7 3 16 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 54 5005 UXTC 12 tuần

8 5 46 2002 U hạ vị 15cm nghi UBT 2 bên 15cm

8 6 33 0000 UBT (P) 4cm

H.THẮM + V.HÙNG 

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + NGỌC DUNG

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + NGỌC DUNG

 LÊ DIỆP + NGỌC DUNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + DIỆU NGA + TÂM.PNT

BS KHOA NS + CẨM NHUNG

H.THẮM + V.HÙNG + KIM YẾN

H.THẮM + V.HÙNG + KIM YẾN

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

DỰ BỊ

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

PHẠM TÀI + A.THƯ4

MỸ NGỌC + VY.YD + A.THƯ2

MỸ NGỌC + VY.YD 

MỸ NGỌC + A.THƯ2

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

BS KHOA NS + KHÁNH + K.ANH.TT

BS KHOA NS + HOÀNG VÂN

THỐNG + HƯNG + H. PHƯƠNG 

HƯNG + H. PHƯƠNG + + MINH ĐỨC

HƯNG + H. PHƯƠNG + + MINH ĐỨC

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cố định sàn chậu vào mõm nhô

NS cắt TC chừa 2BT

NS ổ bụng, nối ODT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

PHẠM THỊ THÚY

NGÔ THỊ TUYẾT LOAN

ĐẮNG THỊ DO

TRẦN THỊ LỌ

NGUYỄN THỊ DUY GIANG

VƯƠNG THÙY TRANG

HỒ THỊ NGỌC

ĐỒ THỊ NGA

BN TNTC

BN TNTC

TRANG BÍCH THỦY

LÊ THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG

TRƯƠNG HỒNG DUYÊN

LÊ THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ TƯƠI

NGÔ THỊ PHƯƠNG LOAN

NGUYỄN THỊ DUNG

HÀ THỊ TUYẾT

PHẠM THỊ TRÀ GIANG

VĂNG THỊ LỆ THỦY

LƯU CẨM YẾN

NGUYỄN THỊ BÉ GIÀO

LÂM THỊ NGỌC THỦY

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

THÁI THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ CẨM NHÌNH

NGUYỄN THỊ BÉ NGOAN

111

11

5859

5827

5811

5855

5803

9067

5815

5817

8815

9071

5802

5816

9053

9079

5904

5821

5814

9099

5800

94

5786

9016

248N

5906

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/01/2015 

Ngày: 23/01/2015 



9 7 54 4024 UBT (P) 5cm

9 8 35 0000 VSI/UBT (T) 6 cm

9 9 26 1111 UBT (T) 7 cm

11 10 56 2032 UBT (T) 4 cm

11 11 34 1001 UBT (T) 6 cm dính

11 12 24 2012 UBT (T) 4 cm

2 13 55 4004 UBT (T) 4 cm

2 14 46 2002 UBT (T) 7cm

2 15 26 ĐT VSI I/UBT (T) 7 cm/ TC nhi hóa

16 35 1011 UBT 2bên  7cm

17 35 1001 UBT (P) 5cm

18 30 1001 UBT (T) 7 cm

Đ.THẢO + THIÊN TRANG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

YẾN OANH + TRUNG HIẾU

THANH THÚY + NGUYỄN LONG

THANH THÚY + NGUYỄN LONG

THANH THÚY + NGUYỄN LONG

Đ.THẢO + THIÊN TRANG

Đ.THẢO + THIÊN TRANG

YẾN OANH + TRUNG HIẾU

YẾN OANH + TRUNG HIẾU

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 16 tháng 1 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt PP có u, KTSD

LÊ THỊ TUYẾT HOA

HOÀNG THỊ TÂM

ĐOÀN THỊ NHÀN

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ NHUNG

TRẦN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH

ĐẶNG THỊ HƯƠNG

HÀ THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ PHÚC

PHAN THỊ KỶ

5870

5871

5874

5845

5850

5862

5828

9038

5857

5872

5860

5831


